
ĐƯỜNG LINK TƯ LIỆU THAM KHẢO 
KHỐI NHÀ TRẺ 

 
I.​ CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON 

1.​ Thơ: 
●​ Bài thơ: Bạn mới 
●​ Bài thơ: Miệng xinh 

 
2.​ Bài hát: 

●​ Bài hát: Nu na nu nống 
●​ Bài hát: Em búp bê 

    3.Toán: 
●​ Nhận biết màu đỏ 

II.​CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH 
1. Thơ: 

●​ Bài thơ: Yêu mẹ 
●​ Bài thơ: Mẹ và con 
●​ Bài thơ: Đi dép 
●​ Bài thơ: Gọi nghé 
●​ Bài thơ: Chổi ngoan 
●​ Bài thơ: Bé tập giúp mẹ 
●​ Bài thơ: Bé ngoan 

      2. Truyện: 
●​ Truyện: Thỏ con không vâng lời 
●​ Truyện: Ngôi nhà màu vàng vui vẻ 
●​ Truyện: Cháu ngoan của bà 
●​ Truyện: Cháu chào ông ạ 

      3.Bài hát: 
●​ Bài hát: Mẹ yêu không nào 
●​ Bài hát: Lời chào buổi sáng 
●​ Bài hát: Đôi dép 
●​ Bài hát: Cháu yêu bà 
●​ Bài hát: Kéo cưa lừa xẻ 

      4.Toán: 
●​ Nhận biết màu vàng 
●​ Nhận biết màu xanh 
●​ Nhận biết màu xanh – đỏ 

https://www.youtube.com/watch?v=vi3aFmt1BUw
https://www.youtube.com/watch?v=RPa79MnJwU0
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu-na-nu-nong-uyen-thy.g8l5YXdQOA5N.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bup-be-va.4G2uC9jRhobL.html
http://mn-duongnoi.edu.vn/Giao-an-Word/Nhan-biet-mau-do-44.html
https://coccoc.com/search?query=%E2%80%A2%09B%C3%A0i%20th%C6%A1%3A%20Y%C3%AAu%20m%E1%BA%B9
https://www.youtube.com/watch?v=kTQxjAvYClw
https://www.youtube.com/watch?v=H772j0J85lQ
https://www.youtube.com/watch?v=gwO_ANJiphQ
https://www.youtube.com/watch?v=SClDYspgUnA
https://www.youtube.com/watch?v=z2zZQk-RPrs
https://www.youtube.com/watch?v=09vvQ5TI8X4
https://www.youtube.com/watch?v=k1FG3GtDYao
https://www.youtube.com/watch?v=On3j6n6Le-4
https://www.youtube.com/watch?v=ZriFbTqvbRI
https://www.youtube.com/watch?v=LU9jX_yl4gE
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-yeu-khong-nao-xuan-mai.qQVKu1yfeUJn.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-chao-buoi-sang-xuan-mai.Sx7chaqRmG.html
https://coccoc.com/search?query=%E2%80%A2%09%E2%80%A2%09%E2%80%A2%09B%C3%A0i%20h%C3%A1t%3A%20%C4%90%C3%B4i%20d%C3%A9p
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chau-yeu-ba-xuan-mai.CJBtalLvSBPi.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/keo-cua-lua-xe-va.yyUzejXf1VGr.html
https://giaoanmamnononline.blogspot.com/2018/03/nha-tre-hdnb-nhan-biet-mau-xanh.html
http://mnkhoiky.daitu.edu.vn/tin-tuc/hoat-dong-chuyen-mon/giao-an-nhan-biet-phan-biet-mau-do-mau-xanh.html


●​ Nhận biết màu đỏ - vàng 
●​ Nhận biết to – nhỏ 

      5.Tạo hình 
●​ Tranh tô màu: cái bát 
●​ Tranh tô màu cái nón 
●​ Tranh tô màu cái áo 
●​ Tranh tô màu ngôi nhà 

      5.Khám phá: 
●​ Cơ thể bé có gì 
●​ Nhận biết đồ dùng ăn uống 
●​ Tìm hiểu chiếc quạt điện 
●​ Tìm hiểu đôi dép 
●​ Tìm hiểu cái mũ 

III. CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 
       1.Thơ: 

●​ Bài thơ: Gà gáy 
●​ Bài thơ: Tìm ổ 
●​ Bài thơ: Con trâu 
●​ Bài thơ: Đàn gà con 
●​ Bài thơ: Con voi 
●​ Bài thơ: Con cá vàng 
●​ Bài thơ: Rong và cá 

       2.Truyện: 
●​ Truyện: Quả trứng 
●​ Truyện: Đôi bạn nhỏ 
●​ Truyện: Quả trứng của ai 
●​ Truyện: Chó vàng 
●​ Truyện: Thỏ con ăn gì? 
●​ Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng 
●​ Truyện: Chim và cá 
●​ Truyện: Hai chú dê con 

       3.Bài hát: 
●​ Bài hát: Rửa mặt như mèo 
●​ Bài hát: Con gà trống 
●​ Bài hát: Cá vàng bơi 

  4.Khám phá: 
●​ Nhận biết con mèo 

http://mnso2minhlap.donghy.edu.vn/tin-tuc/giao-an-nhan-biet-phan-biet-do-choi-to-nho.html
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+c%C3%A1i+b%C3%A1t&tbm=isch&ved=2ahUKEwi57_2UiJTuAhXOAaYKHbdZALMQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+c%C3%A1i+b%C3%A1t&gs_lcp=CgNpbWcQDFCv3AVYr9wFYL_uBWgAcAB4AIABcYgBcZIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=CV38X_nGE86DmAW3s4GYCw&bih=634&biw=1396
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+c%C3%A1i+n%C3%B3n&tbm=isch&ved=2ahUKEwj47-HDiJTuAhXCzIsBHYqADKkQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+c%C3%A1i+n%C3%B3n&gs_lcp=CgNpbWcQDFCDpwVYxMsFYNvWBWgAcAB4AIABd4gBuwSSAQMwLjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=a138X7iOGsKZr7wPioGyyAo&bih=634&biw=1396
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+c%C3%A1i+%C3%A1o&tbm=isch&ved=2ahUKEwj1xdfwiJTuAhUSS5QKHYVeCMwQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%3A+%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+c%C3%A1i+%C3%A1o&gs_lcp=CgNpbWcQDFDH7AJYx-wCYOX2AmgAcAB4AIABwgSIAcIEkgEDNS0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yV38X7W9JpKW0QSFvaHgDA&bih=634&biw=1396
https://giaoanmamnononline.blogspot.com/2017/01/giao-an-kpkh-kham-pha-co-the-be.html
http://mnthanhminh.vinhphuc.edu.vn/cham-soc-giao-duc-tre/giao-an-nhan-biet-do-dung-an-uong-c4412-152651.aspx
http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-3-tuoi-chu-de-be-va-gia-dinh-than-yeu-cua-be-de-tai-mot-so-do-dung-sinh-hoat-trong-gia-dinh-247/
https://coccoc.com/search?query=%20b%C3%A0i%20th%C6%A1%20g%C3%A0%20g%C3%A1y
https://mamnonhanhphuc.edu.vn/bai-tho-tim-o/
https://www.youtube.com/watch?v=RCGrsnbrnlI&list=PLvbBQYiUWlaIWsXRN7wtIPDSo0WEMh3qC&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=28ASl7tFrVw
https://www.youtube.com/watch?v=GqO4gUdu-LM
https://www.youtube.com/watch?v=6Nhy16P_qoU
https://www.youtube.com/watch?v=RGANS9Bsvk0
https://www.youtube.com/watch?v=PloUaHalhA4
https://www.youtube.com/watch?v=kTeK5uKUIUs
https://www.youtube.com/watch?v=AZhu5cHewjc
https://www.youtube.com/watch?v=s2FehEVUdeU
https://www.youtube.com/watch?v=Ox4xNEuXzeA
https://www.youtube.com/watch?v=xMzJjhduQlc
https://www.youtube.com/watch?v=YOXsHoiqzt4
https://www.youtube.com/watch?v=OPBlN7MHGyo
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rua-mat-nhu-meo-be-bao-ngu.cW0T5TgQSFNj.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-ga-trong-be-trung-duc-ft-van-ngoc.LWy91A2ek2Xp.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-vang-boi-nguyet-hang.G2hbJeWSBnsh.html
http://mnbaoly.phubinh.edu.vn/tin-tuc/hoat-dong-chuyen-mon/giao-an-nhan-biet-con-meo.html


●​ Nhận biết con gà 
●​ Nhận biết con vịt 
●​ Nhận biết con chó 
●​ Nhận biết con cá 
●​ Nhận biết con cua 

       5.Tạo hình: 
●​ Tranh tô màu con voi 
●​ Tranh tô màu con gà 

IV.CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT 
       1.Thơ: 

●​ Thơ: Hoa nở 
●​ Thơ: Quả thị 
●​ Thơ: Quả chuối 
●​ Thơ: Bắp cải xanh 

        2.Truyện: 
●​ Truyện: Hoa mào gà 
●​ Truyện: Cây táo 
●​ Truyện: Quả thị 

         3.Bài hát: 
●​ Bài hát: Quà 8-3 
●​ Bài hát: Quả 
●​ Bài hát: Bắp cải xanh 
4.Toán: 
●​ Nhận biết cây cao cây thấp 
●​ Nhận biết quả cam – quả chuối 
●​ Nhận biết bắp cải 
5.Tạo hình: 
●​ Tranh tô màu bông hoa 
●​ Tranh tô màu bắp cải 
●​ Tranh tô màu rau, củ quả 

V.CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 
         1.Thơ: 

●​ Bài thơ: Đèn xanh đèn đỏ 
●​ Bài thơ: Xe đạp 
●​ Bài thơ: Con tàu 
●​ Bài thơ: Xe chữa cháy 
●​ Bài thơ: Ô tô buýt 

https://123doc.net/document/3741077-giao-an-de-tai-con-ga-trong-khoi-nha-tre.htm
https://123doc.net/document/735221-nhan-biet-tap-noi-con-vit.htm
https://giaoanmamnononline.blogspot.com/2016/11/chu-de-the-gioi-dong-vat-de-tai-nhan-biet-tap-noi-cho-meo.html
https://thuvienmamnon.com/giao-an-phat-trien-nhan-thuc-tim-hieu-con-ca-vang/
https://vndoc.com/giao-an-lop-com-nat-19-24-thang-con-cua-128028
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+con+voi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8mK2GipTuAhX0zIsBHTgABbgQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+con+voi&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABg5N0DaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=A1_8X7yLH_SZr7wPuICUwAs&bih=634&biw=1396
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+con+g%C3%A0&tbm=isch&ved=2ahUKEwjV1d6-ipTuAhUixosBHVhwD0wQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+con+g%C3%A0&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABg6PQCaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=eV_8X5W1LqKMr7wP2OC94AQ&bih=634&biw=1396
https://www.youtube.com/watch?v=wG8THTuB9c4
https://www.youtube.com/watch?v=uO2yP_XUft8
https://www.youtube.com/watch?v=WX6M5BPlvJI
https://www.youtube.com/watch?v=iPiZuATg3rY
http://baigiang.violet.vn/present/nhan-biet-so-6-12955350.html
https://www.youtube.com/watch?v=cGpo-_TvwzI
https://www.youtube.com/watch?v=NPQq4RuhiFA
https://www.youtube.com/watch?v=5pUByDJSoG8
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/qua-8-thang-3-xuan-mai.NfYSq638Gq.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/qua-gi-xuan-mai.d2smAGtLeLcX.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bap-cai-xanh-be-phuong-linh.MHmTQRirjApr.html
http://mnphulac.daitu.edu.vn/tin-tuc/gia-o-a-n-ba-i-gia-ng/mau-giao-be-3-4-tuoi/giao-an-nhan-biet-cao-hon-thap-hon.html
http://mndaitu.vinhphuc.edu.vn/chuyen-muc/giao-an-nhan-biet-tap-noi-qua-cam-qua-chuoi-c3618-221487.aspx
https://123doc.net/document/3048953-nhan-biet-tap-noi-bap-cai.htm
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+b%C3%B4ng+hoa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9wZvWipTuAhUIEKYKHVyjDq4Q2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+b%C3%B4ng+hoa&gs_lcp=CgNpbWcQDFCqlAdYqpQHYO-fB2gAcAB4AIABaIgBaJIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ql_8X73EPIigmAXcxrrwCg&bih=634&biw=1396
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+b%E1%BA%AFp+c%E1%BA%A3i&tbm=isch&ved=2ahUKEwid1a2Pi5TuAhXCBaYKHRH8CTQQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+b%E1%BA%AFp+c%E1%BA%A3i&gs_lcp=CgNpbWcQDFC1gQJYtYECYJKLAmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ImD8X528MsKLmAWR-KegAw&bih=634&biw=1396
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+rau%2C+c%E1%BB%A7+qu%E1%BA%A3&tbm=isch&ved=2ahUKEwi3xcigi5TuAhUHTpQKHfU2DKgQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+rau%2C+c%E1%BB%A7+qu%E1%BA%A3&gs_lcp=CgNpbWcQDFDnIljnImDLLGgAcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=RmD8X7eKOIec0QT17bDACg&bih=634&biw=1396
https://www.youtube.com/watch?v=goOFyRK6bI0
https://www.youtube.com/watch?v=1mim_5mE34s
https://www.youtube.com/watch?v=yA7xV-KQLzs
https://www.youtube.com/watch?v=9Gmz31HBbHE
https://www.youtube.com/watch?v=39dkmEC55Wk


        2.Truyện: 
●​ Truyện: Ô tô con học bài 
●​ Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 

        3.Bài hát:  
●​ Bài hát: Em tập lái ô tô 
●​ Bài hát: Lái ô tô 

       4.Toán: 
●​ Nhận biết hình tròn 

 
●​ Nhận biết hình vuông 

      5.Khám phá: 
●​ Nhận biết thuyền buồm 
●​ Nhận biết máy bay 

      6. Tạo hình: 
●​ Tranh tô màu ô tô 
●​ Tranh tô màu thuyền buồm 

VI.CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ 
        1.Thơ:  

●​ Thơ: Đi nắng 
●​ Thơ: Bóng mây 

       2.Truyện: 
●​ Truyện: Sóc và thỏ nâu đi tắm nắng 

        3.Bài hát: 
●​ Bài hát: Mùa hè đến 
 

https://www.youtube.com/watch?v=en-_Wp4OMP4
https://www.youtube.com/watch?v=Vd0ANnFeXqs
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/em-tap-lai-o-to-viet-bao-ft-mau-tien-ft-be-quoc-tuan.Xx328NfPC891.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lai-o-to-va.Z801ajmCTOnb.html
http://mnthanhmy.edu.vn/thu-vien/nhan-biet-phan-biet-hinh-tron-hinh-vuong-24-36-thang-.html
http://mn195tanlap.pgdtpthainguyen.edu.vn/Article/News/giao-an-nhan-biet-hinh-vuong-hinh-tron.html
http://mntelo.vinhphuc.edu.vn/giao-an/phat-trien-ngon-ngu-nhan-biet-tap-noi-tau-thuy-thuyen-buom-c9011-208244.aspx
http://mndaitu.vinhphuc.edu.vn/chuyen-muc/giao-an-nbtn-may-bay-nha-tre-c3629-228220.aspx
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+%C3%B4+t%C3%B4&tbm=isch&ved=2ahUKEwi2ztG-i5TuAhV70IsBHRmoClsQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+%C3%B4+t%C3%B4&gs_lcp=CgNpbWcQDFDDvwZYw78GYLXKBmgAcAB4AIABdogBdpIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=hWD8X_b3O_ugr7wPmdCq2AU&bih=634&biw=1396
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+thuy%E1%BB%81n+bu%E1%BB%93m&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9vK31i5TuAhVVA6YKHUzvCAgQ2-cCegQIABAA&oq=%E2%80%A2+Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u%E2%80%A2%09Tranh+t%C3%B4+m%C3%A0u+thuy%E1%BB%81n+bu%E1%BB%93m&gs_lcp=CgNpbWcQDFDw2gFY8NoBYKTpAWgAcAB4AIABwAGIAcABkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-GD8X73gLNWGmAXM3qNA&bih=634&biw=1396
https://www.youtube.com/watch?v=_G04vXkP6Xk
https://www.youtube.com/watch?v=63KbSAvNEg8
https://www.youtube.com/watch?v=l3vknZphezA
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-he-den-va.K8xVocZAaXlD.html

	●​Bài thơ: Gọi nghé 
	●​Bài thơ: Chổi ngoan 
	●​Truyện: Cháu ngoan của bà 
	●​Bài hát: Lời chào buổi sáng 
	●​Bài thơ: Gà gáy 

